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1 24215208893  Hồ Văn  Bảo 02/04/2000 Quảng Nam 27TSC6

2 24202704102  Trần Thị Anh  Đào 01/01/2000 Đồng Nai 27TSC6

3 24203109148  Nguyễn Thị Đào  Diễm 20/06/2000 Quảng Nam 27TSC6

4 24207216847  Phan Thị Ngọc  Diễm 14/01/2000 Quảng Nam 27TSC6

5 24202109170  Dương Thị Thanh  Diệu 04/01/2000 Đắk Lắk 27TSC6

6 24207107915  Thái Thị Thu  Thủy 20/03/2000 Quảng Nam 26TBN7 Thi ghép

7 24205100890  Hoàng Thị Ngọc  Thư 09/02/2000 Quảng Ngãi 26THT8 Thi ghép

8 2321711596  Nguyễn Lê Hoàng  Hảo 25/12/1999 Gia Lai 26TSC6 Hoãn T12/21

9 24202700967  Hồ Thị Ái  Trinh 07/05/2000 Gia Lai 26TSC8 Thi ghép

10 24203116140  Nguyễn Thùy  Duyên 17/02/2000 Quảng Ngãi 26TSC9 Hoãn T12/21

11 24205207438  Đặng Kim  Na 25/07/2000 Đắk Lắk 26TSC9 Hoãn T12/21

12 24205211746  Trần Thị Thúy  Ngọc 02/08/2000 Đắk Lắk 26TSC9 Hoãn T12/21

13 24212216381  Trịnh Hoàng  Hòa 01/05/2000 Đắk Lắk 27CSC1 Hoãn T12/21

14 24203202052  Lê Thị  Ngân 18/08/2000 Đắk Lắk 27CYC2 Hoãn T12/21

15 24202715815  Vũ Thùy  Trang 11/01/2000 Gia Lai 27CYC2 Hoãn T12/21

16 24202600107  Phan Thị Hà  My 22/09/1999 Đắk Lắk 27SHT1 Hoãn T12/21

17 24202604015  Nguyễn Thị Liên  Nghĩa 20/10/2000 Quảng Ngãi 27SHT1 Hoãn T12/21

18 2320529211  Ngô Thị Bích  Hà 01/10/1999 Quảng Nam 27TBN1 Thi ghép

19 24203114634  Bùi Tú  Vi 19/05/2000 Quảng Ngãi 27TBN1 Hoãn T12/21

20 24202705097  Nguyễn Hoàng  Yến 01/02/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

21 24207208455  Lê Thị Mỹ  Nhung 12/01/2000 Đắk Lắk 27TBN5 Hoãn T12/21

22 24203103920  Võ Thị  Thành 29/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5 Hoãn T12/21

23 24202700109  Văn Như  Linh 19/08/1999 Quảng Nam 27THT2 Hoãn T12/21

24 24202716637  Lê Huỳnh Bảo  Trâm 24/02/2000 Đà Nẵng 27THT2 Hoãn T12/21

25 24207214422  Trần Hoàng Thanh  Tuyền 07/11/2000 Phú Yên 27THT2 Hoãn T12/21

26 24218607855  Nguyễn Văn  Phương 29/11/2000 Gia Lai 27THT3 Hoãn T12/21

27 24217210670  Phan Văn  Khoa 14/04/1999 Quảng Bình 27THT4 Hoãn T12/21

28 24208602497  Phan Thị Thanh  Nga 23/06/2000 Bình Định 27THT4 Thi ghép
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29 2320521366  Bùi Thị  Thi 01/06/1999 Phú Yên 27TSC1 Hoãn T12/21

30 24202516051  Võ Thị Thu  Hiền 16/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

31 24205210726  Đinh Thị Oanh  Kiều 12/04/2000 Bình Định 27TSC2 Hoãn T12/21

32 24205213321  Trần Dạ  Thảo 06/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC2 Hoãn T12/21

33 24203100040  Nguyễn Thị Huyền  Trang 24/08/1998 Gia Lai 27TSC4 Hoãn T12/21
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1 24207209313  Nguyễn Hoàng Mỹ  Duyên 11/08/2000 Đà Nẵng 27TSC6

2 24202816609  Võ Thị Thúy  Hằng 29/05/2000 Nghệ An 27TSC6

3 24217106441  Lê Vũ  Hoàng 07/06/2000 Quảng Nam 27TSC6

4 24203206534  Nguyễn Thị Lan  Huệ 26/02/2000 Quảng Nam 27TSC6

5 2321628317  Võ Tuấn  Hưng 25/06/1999 Đà Nẵng 27TSC6

6 24202815130  Trần Thị Phương  Linh 13/12/1999 Đà Nẵng 27TSC6

7 24212602308  Đoàn Ngọc  Minh 11/09/1999 Quảng Nam 27TSC6

8 25212616041  Trần Văn  Minh 25/12/2001 Gia Lai 27TSC6

9 24202805855  Đinh Thị Kim  Ngân 29/10/2000 Đà Nẵng 27TSC6

10 24205202532  Nguyễn Hà  Nhi 02/06/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

11 24207211959  Lại Yến  Nhi 30/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6

12 25202210151  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 06/11/2000 Quảng Trị 27TSC6

13 24202112117  Huỳnh Thị Hồng  Nhung 24/08/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

14 24205206745  Võ Đình Thục  Oanh 28/06/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

15 24203201559  Nguyễn Thị Hồng  Phấn 20/12/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

16 24207212426  Đặng Thị Xuân  Phượng 28/01/2000 Đà Nẵng 27TSC6

17 24215212878  Đinh Tấn  Tài 20/01/2000 Đắk Lắk 27TSC6

18 24215215966  Trương Văn  Thìn 05/02/2000 Đắk Lắk 27TSC6

19 24205207451  Ngô Lê Bảo  Thư 01/01/2000 Quảng Ngãi 27TSC6

20 24205215209  Trần Ngọc Quỳnh  Tiên 17/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6

21 24217215188  Lê Ngọc  Tiến 29/11/2000 Đà Nẵng 27TSC6

22 24203201061  Châu Thị Thùy  Trang 13/09/2000 Kon Tum 27TSC6

23 24205206427  Nguyễn Thị Hồng  Trang 08/03/2000 Bình Định 27TSC6

24 24202801751  Huỳnh Thị  Trúc 28/04/2000 Phú Yên 27TSC6

25 24217214344  Lê Văn  Tuấn 11/10/2000 Quảng Nam 27TSC6

26 24207106926  Trần Thị Phương  Uyên 31/10/2000 Đà Nẵng 27TSC6

27 24202801770  Nguyễn Vũ Khánh  Vân 16/03/2000 Gia Lai 27TSC6

28 24202807427  Nguyễn Thị Lan  Viên 15/05/2000 Quảng Nam 27TSC6
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29 24207207848  Phan Thị Thúy  Vy 10/05/2000 Đà Nẵng 27TSC6

30 24205206403  Nguyễn Thị Đoan  Vỹ 10/10/2000 Quảng Trị 27TSC6

31 24207214996  Phạm Thị Hải  Yến 06/06/2000 Quảng Nam 27TSC6

32 24202107165  Võ Thị Như  Quỳnh 10/03/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Hoãn T12/21

33 24202104565  Nguyễn Thị Thu  Thảo 29/07/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Hoãn T12/21

34 24208602923  Lê Thị  Thảo 21/02/2000 Đắk Lắk 27TYC2 Hoãn T12/21

35 24208605163  Nguyễn Khánh  Uyên 04/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TYC2 Hoãn T12/21
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